ĐỀ 5
I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Chữ số 8 trong số 185 320 923 chỉ:
	A. 8 chục	B. 8 triệu	C. 8 chục triệu	D. 8 trăm triệu
Câu 2. Có bao nhiêu phân số mà tử số lớn hơn mẫu số và tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đều bằng 10?
A. 3 Phân số 	B. 4 phân số 	C. 5 phân số	D. 10 phân số
Câu 3. Hằng ngày Quân đều đi xe buýt đến trường. Quân ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:
	Thời gian chờ
	Dưới 2 phút
	Từ 2 phút đến dưới 5 phút
	Từ 5 phút đến dưới 10 phút
	Từ 10 phút trở lên

	Số lần
	[image: Ảnh có chứa hàng, Song song

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa hàng, cái đục

Mô tả được tạo tự động]
	||||
	|||


Số lần Quân phải chờ xe hơn 5 phút là:
	A. 7 lần	B. 4 lần	C. 3 lần	D. 15 lần

Câu 4. Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số ?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Trong hộp có 136 viên bi, trong đó có 17 viên bi xanh. Vậy số bi xanh chiếm bao nhiêu phần số viên bi trong hộp? 




	A. 	B. 	C. 	D. 




Bài 6. Gấu mẹ chia mật ong từ một bình có  lít mật ong cho các con. Gấu trắng được  bình mật ong. Gấu nâu được  bình mật ong. Gấu đen được  bình mật ong. Hỏi ai được chia mật ong nhiều nhất?
	A. Gấu trắng		B. Gấu nâu 	
	C. Gấu đen		D. Không so sánh được
II. Phần tự luận. (7 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính (1 điểm)
	234 890 × 46
..........................................................
.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 
	291 744 : 24
..........................................................
.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 


Bài 2. Giải ô chữ dưới đây (2 điểm)
	

	

	
	

	

	


	
	
	
	
	
	



	Ê
	
	
= …………………………..…………………………..

	I
	
	
=…………………………..…………………………..

	Ợ
	
	
=…………………………..…………………………..

	L
	
	
=…………………………..…………………………..


Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện (1 điểm)
	    10 × 6 + 90 × 6
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
	
   
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………22222222


Bài 4. Nhiệt độ trung bình của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2018 được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Quan sát biểu đồ trên và điền vào chỗ chấm cho thích hợp (1 điểm)
a) Nhiệt độ trong 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng hay giảm? ...............
b) Tháng .......... là tháng có nhiệt độ thấp nhất trong 6 tháng.
c) Nhiệt độ trung bình mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm của Hà Nội là...........oC.

Câu 5. Nhân ngày 8/3 Minh muốn mua 1 bó hoa tặng mẹ. Biết rằng cứ 4 bông hoa hồng thì có giá 60 000 đồng. Mỗi bông hoa hướng dương có giá bằng  giá của mỗi bông hoa hồng. Bó hoa Minh mua gồm 9 bông hoa hồng và 3 bông hoa hướng dương. Hỏi Minh đã mua bó hoa hết bao nhiêu tiền? (1,5 điểm)
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 6. Tìm các phân số lớn hơn  và bé hơn  mà có mẫu số là 56? (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	16	17	20	23	27	29	
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ệ


u


 


C.


 


8 ch


ụ
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ề


u b


ằ
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ố


 


Câu 


3


.


 


H


?


ng ngày


 


Quân


 


đ


?


u đi xe buýt đ


?


n trư


?


ng. 


Quân


 


ghi l


?


i th


?


i gian ch


?


 


xe c


?


a 
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Đ ?   5   I. Ph ? n tr ? c nghi ? m. (3 đi ? m)   Khoanh tròn và ch ?   cái đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng:   Câu  1 .  Ch ?   s ?   8 trong s ?   185 320 923 ch ? :     A.   8 ch ? c   B.   8 tri ệ u   C.   8 ch ụ c tri ệ u   D.   8 trăm tri ệ u   Câu  2 .   C ó   bao nhiêu phân s ố   m à   t ử   s ố   l ớ n hơn m ẫ u s ố   v à   t ổ ng c ủ a t ử   s ố   v à   m ẫ u s ố   c ủ a  m ỗ i phân s ố   đ ề u b ằ ng 10?   A.   3 Phân s ố     B.   4 phân s ố     C.  5 phân s ố   D.   10 phân s ố   Câu  3 .   H ? ng ngày   Quân   đ ? u đi xe buýt đ ? n trư ? ng.  Quân   ghi l ? i th ? i gian ch ?   xe c ? a  mình trong 20 l ? n liên ti ? p  ?   b ? ng sau:  

Th ? i gian ch ?  Dư ? i 2 phút  T ?   2 phút đ ? n  dư ? i 5 phút  T ?   5 phút đ ? n  dư ? i 10 phút  T ?   10 phút  tr ?   lên  

S ?   l ? n    ||||  |||  

S ?   l ? n   Quân   ph ? i ch ?  xe hơn 5 phút   là:     A.   7 l ? n   B.   4 l ? n   C.   3 l ? n   D.   15 l ? n   Câu  4 .   Phân s ?   nào trong các phân s ?   dư ? i đây  không   b ? ng phân s ?  
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